○ 面接指導の勧奨文書例② 
産業医からのお知らせ

[bookmark: _Hlk65678707][bookmark: _Hlk65678716]こんにちは。○○会社△△事業場 産業医の　　　　　　　です。 
今回のストレスチェックの結果、あなたのストレス度が高いとの結果でしたので、個別にご連絡しております。（個別結果については別途Webないし結果報告書でご確認ください） 
ストレスチェックを行った時点と、その直前１ヶ月程度の状態が反映されているという条件ですが、あなたのストレスバランスが崩れている可能性がありますので、心配しています。 
現在の心身の状態はいかがでしょうか。もし何らかの不調やストレスの存在を自覚されるようでしたら、下記日程のいずれかで、「ストレスチェックに基づく産業医面接」を強くお勧めします。　　　
その際に、今回のストレスチェックの個別結果の印刷物提示と説明も改めて行うこととします。 
 
＜面接室開設日程＞
① **月*日(**) ② **月**日(**) ③ **月**日(**) ④ @@月@日(**) ⑤ @@月@@日(**) 
＜面接開始時間＞初回の面接時間は25分迄を予定しています。 
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＜面接申込方法と注意点＞注；受付期間は**月**日（**）～@@月@@日（**）
①下記電話番号もしくはE-mailへご連絡をお願いします。 
ご用件（「ストレスチェック後の面接希望」とお伝え・ご記載ください）、社員番号、お名前、所属名、ご連絡先、面接希望日時（第一希望から第三希望）をお知らせください。 
0***-***-****   ※産業保健担当部署の電話です
E-mail： *******.****@*****.com 　※ほぼ3日以内にご返信いたします
電話受付時間：月～金曜日 10：00～12：00と13：00～17：00
※ただし電子メールの場合は返信した候補日にご本人が合意されてから申込完了となります。
 
② なお、上記の産業医面接に、ご本人が希望されて申し込まれた場合は、労働安全衛生法の規定と事業場の衛生委員会での決議事項に従って、あなたが「面接指導対象者である」との情報を、産業医から人事労務担当者に提供させていただきますので、ご了承ください。 
ただし、ご本人の同意がない限り面接内容は確実に守秘されますのでご安心ください。 
 
※会社側へのストレスチェック結果の通知に同意はできないが面談を希望される場合は、上記の申し込み先に一般の健康相談として申し込んでください。 
この場合はストレスチェック結果に関わらず、通常と同様に、保健師等または産業医による面談となり、保健師等と産業医のみが情報を共有いたします。安心してご利用ください。 
⇒何か気になることや相談事項があれば、対応します。 
【個人情報管理について】
この面接指導は、就業上の措置、ひいては会社の安全配慮義務（従業員一人一人の安全と健康を守るための種々の配慮）の遂行の一助とするためのものです。面接指導の結果（通常勤務可、要就業制限、要休業）については人事・所属職場上司等に報告されます。また、産業医（面接担当医）が必要と判断した範囲で、会社に対して意見提示、助言指導等を行う場合があります。 
その他、産業医・保健師の面談で聴取した内容につきましては、受検者の安全や健康、生命に差し迫った危険・危機があると判断される場合を除き、守秘致します。 
社外相談窓口につきましては当該機関のプライバシーポリシーに則って取り扱われます。


Vietnamese version・ベトナム語

Thông báo từ bác sĩ nghề nghiệp

Xin chào. Xin chào. Tôi là ______________, là bác sĩ nghề nghiệp của đơn vị kinh doanh △△ công ty cổ phần 〇〇.
Kết quả của việc kiểm tra mức độ căng thẳng này, chúng tôi nhận thấy rằng mức độ căng thẳng của bạn đang ở mức cao, vì vậy chúng tôi xin liên hệ riêng với bạn. (Đối với kết quả riêng lẻ, vui lòng xác nhận riêng qua Web hoặc báo cáo kết quả.) 
Đó là tình trạng mà trạng thái tại thời điểm kiểm tra căng thẳng và trạng thái khoảng một tháng ngay trước khi được phản ánh, nhưng chúng tôi lo lắng vì sự cân bằng căng thẳng của bạn có thể bị rối loạn. 
Tình trạng hiện tại của tinh thần và thể chất của bạn thế nào? Nếu bạn nhận thấy vấn đề hoặc căng thẳng nào đó, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên "tư vấn trực tiếp với bác sĩ nghề nghiệp dựa theo kiểm tra căng thẳng" theo một trong các lịch trình bên dưới. 　　　
Khi đó, chúng tôi cũng sẽ trình bày bản in và giải thích các kết quả riêng lẻ của kiểm tra căng thẳng lần này. 
 
<Lịch trình mở phòng tư vấn trực tiếp>
1 Ngày**tháng** (　) ②Ngày**tháng** (　) ③Ngày**tháng** (　) ④Ngày**tháng** (　) ⑤Ngày**tháng** (　) 

2 <Thời gian bắt đầu tư vấn trực tiếp>  Thời gian tư vấn trực tiếp lần đầu dự kiến tối đa 25 phút. 
A) [bookmark: _Hlk65669760]15：00　　　B)　15：30　　　C)　16：00　　　D)　16：30　　 

<Cách đăng ký tư vấn trực tiếp và điểm lưu ý> * Lưu ý: Thời gian tiếp nhận là từ ngày**tháng** (　) ~ ngày**tháng** (　)
① Vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc E-mail ghi dưới đây. 
Xin vui lòng cho chúng tôi biết nội dung (vui lòng cho biết và mô tả "Yêu cầu tư vấn trực tiếp sau khi kiểm tra 
căng thẳng"), mã số nhân viên, họ tên, tên bộ phận, thông tin liên hệ và ngày giờ tư vấn trực tiếp mong muốn 
(nguyện vọng 1 đến 3). 
0 *** - *** - **** * Đây là số điện thoại của bộ phận phụ trách y tế nghề nghiệp.
 E-mail: *******.****@*****.com * Chúng tôi sẽ trả lời bạn hầu hết trong vòng 3 ngày. 
Giờ tiếp nhận điện thoại: Thứ 2 ~ thứ 6, 10：00～12：00・13：00～17：00 
    * Tuy nhiên, trong trường hợp e-mail, đăng ký sẽ được hoàn tất sau khi đương sự đồng ý về ngày đề xuất được
  trả lời lại. 
 ② Xin lưu ý, nếu đương sự muốn đăng ký tư vấn trực tiếp với bác sĩ nghề nghiệp ghi trên, thì sự tình bạn là "đối 
tượng được chỉ đạo tư vấn trực tiếp" theo quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động và hạng mục nghị quyết 
của ủy ban vệ sinh ở đơn vị kinh doanh sẽ được bác sĩ nghề nghiệp cung cho người phụ trách nhận sự lao động, 
nên mong bạn hiểu. 
Tuy nhiên, nếu như không có sự đồng ý của đương sự thì nội dung tư vấn trực tiếp sẽ chắc chắn được giữ bí mật, nên hãy yên tâm. 

* Nếu bạn không đồng ý với việc thông báo kết quả kiểm tra căng thẳng cho công ty mà có nhu cầu phỏng vấn, vui lòng đăng ký tư vấn sức khỏe tổng quát vào đơn đăng ký trên.  
Trong trường hợp này, bất kể kết quả kiểm tra căng thẳng như thế nào, cuộc tư vấn trực tiếp sẽ được thực hiện bởi y tá y tế công cộng hoặc bác sĩ nghề nghiệp như bình thường, và chỉ y tá y tế công cộng và bác sĩ nghề nghiệp mới chia sẻ thông tin. Xin vui lòng yên tâm sử dụng.  
⇒Nếu bạn có bất kỳ băn khoăn hay vấn đề gì cần tư vấn, chúng tôi sẽ giải đáp. 

[Về quản lý thông tin cá nhân]
Chỉ đạo tư vấn trực tiếp này là để giúp thực hiện các biện pháp trong làm việc, kết quả đó là giúp thực hiện nghĩa vụ của công ty cân nhắc sự an toàn (các cân nhắc khác nhau để bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của mỗi từng nhân viên). Kết quả của chỉ đạo khi tư vấn trực tiếp (khả năng công việc thông thường, yêu cầu hạn chế làm việc, yêu cầu nghỉ làm) sẽ được báo cáo cho nhân sự / sếp ở nơi làm việc trực thuộc v.v. Ngoài ra, chúng tôi có thể đưa ra ý kiến và tư vấn cho công ty trong phạm vi mà bác sĩ nghề nghiệp (bác sĩ phụ trách tư vấn trực tiếp) cho là cần thiết. 
Ngoài ra, chúng tôi sẽ giữ bí mật những nội dung nghe được trong tư vấn trực tiếp với bác sĩ nghề nghiệp / y tá y tế công cộng trừ khi xét thấy có nguy cơ hoặc nguy hiểm đe dọa an toàn hay sức khỏe, tính mạng của người nhận kiểm tra. 
Quầy tư vấn ngoài công ty sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật của tổ chức tương ứng.
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